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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HẢI HẬU, TỈNH NAM ĐỊNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hằng; 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Phạm Văn Lịch; 

                                         Ông Đỗ Việt Hùng. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Kim Dung - Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định tham 

gia phiên tòa: Bà Trần Thị Én - Kiểm sát viên. 

Ngày 04 tháng 6 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh 

Nam Định xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 137/2023/TLST-DS, 

ngày 17 tháng 10 năm 2023 về “Yêu cầu công nhận Hợp đồng tặng cho quyền sử 

dụng đất, chia thừa kế tài sản” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

58/2024/QĐXXST-DS ngày 16 tháng 4 năm 2024 và Quyết định hoãn phiên Tòa 

số 45/2024/QĐST-TCDS ngày 10 tháng 5 năm 2024 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Ông Phạm Văn Đ, sinh năm 1970; địa chỉ: Xóm A, xã H, 

huyện H, tỉnh Nam Định. (có mặt) 

- Bị đơn: Ông Phạm Văn N, sinh năm 1973; địa chỉ: Xóm A, xã H, huyện H, 

tỉnh Nam Định. (vắng mặt) 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Cụ Phạm Thị T, sinh năm 1950; địa chỉ: Xóm A, xã H, huyện H, tỉnh Nam 

Định. (có mặt) 

2. Cụ Phạm Thị H, sinh năm 1958; địa chỉ: Xóm A, xã H, huyện H, tỉnh Nam 

Định. (vắng mặt) 

3. Bà Phạm Thị T1, sinh năm 1978; địa chỉ: Xóm A, xã H, huyện H, tỉnh 

Nam Định. (vắng mặt) 

4. Bà Phạm Thị T2, sinh năm 1982; địa chỉ: Xóm E, xã H, huyện H, tỉnh 

Nam Định. (vắng mặt) 

5. Ông Phạm Văn L, sinh năm 1984; địa chỉ: Xóm A, xã H, huyện H, tỉnh 

Nam Định. (có mặt) 
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6. Chị Phạm Thị T3, sinh năm 2000; địa chỉ: Khu phố A, phường A, thị xã 

T, tỉnh Bình Dương. (vắng mặt) 

7. Cháu Phạm Thị Ngọc Á, sinh năm 2010. (vắng mặt) 

Người đại diện hợp pháp: Bà Nguyễn Thị T4, sinh năm 1981. (vắng mặt) 

Cùng địa chỉ: Khu phố A, phường A, thị xã T, tỉnh Bình Dương. (vắng mặt). 

8. Bà Ngô Thị L1, sinh năm 1970; địa chỉ: Xóm A, xã H, huyện H, tỉnh Nam 

Định. (có mặt). 

9. Bà Đỗ Thị L2, sinh năm 1977; địa chỉ: Xóm A, xã H, huyện H, tỉnh Nam 

Định. (vắng mặt). 

10. Bà Nguyễn Thị H1, sinh năm 1990; địa chỉ: Xóm A, xã H, huyện H, tỉnh 

Nam Định. (có mặt). 

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Bà Lại Thị Kim 

A – Luật sư Công ty L6 thuộc Đoàn Luật sư H3; địa chỉ chi nhánh: Số F, Tổ dân 

phố số B, thị trấn Y, huyện H, tỉnh Nam Định. Có mặt. 

Người làm chứng: Ông Phạm Hải L3, sinh năm 1959; địa chỉ: Xóm A, xã H, 

huyện H, tỉnh Nam Định. (vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Theo đơn khởi kiện, bản tự khai, lời khai trong quá trình tố tụng và tại 

phiên tòa, nguyên đơn ông Phạm Văn Đ trình bày: 

Cụ Phạm Văn T5 sinh năm 1948, chết năm 2019 và cụ Phạm Thị T kết hôn 

với nhau sinh được 06 người con bao gồm: Ông Phạm Văn Đ; Ông Phạm Văn N; 

bà Phạm Thị T1; bà Phạm Thị T2; ông Phạm Văn L; ông Phạm Văn T6 (chết năm 

2012) có 02 con là Phạm Thị T3 và Phạm Thị Ngọc Á;. Ngoài ra, hai cụ T và ông 

T6 không có con riêng, con nuôi nào khác. 

Quá trình chung sống hai cụ T có thửa đất số 38, tờ bản đồ số 37, diện tích 

1205m2 tại xã H. Hiện nay cụ T và các con của cụ T đang quản lý sử dụng và xây 

dựng công trình trên đất, đã sử dụng ổn định, lâu dài, không có tranh chấp với ai 

từ trước năm 1993. Nguồn gốc thửa đất của cụ T là do bố mẹ cho và đang chung 

thửa với phần đất của cụ Phạm Thị H là em gái cụ T có diện tích 110m2. Tổng 

diện tích thửa đất số 38, tờ bản đồ số 37 là 1315m2. Hiện nay một phần thửa đất 

đã được UBND huyện H cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AA 118553 

vào ngày 30/9/2004, diện tích 310 m2, phần diện tích còn lại là 895m2 chưa được 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và diện tích đất của cụ H là 110 m2 thì 

chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.  

Hai cụ T có một nhà cấp bốn 3 gian lợp ngói đang do cụ Phạm Thị T quản 

lý sử dụng. 

Ngày 07/11/2016 hai cụ T có viết giấy tặng cho hai con trai là vợ chồng ông 

Đ và vợ chồng ông L mỗi gia đình một phần đất có chiều cạnh phía Nam, B rộng 

6,2m chiều sâu hết thổ. Cụ thể tặng cho vợ chồng ông Phạm Văn Đ và bà Ngô Thị 

L1 phần đất: Phía Đông giáp nhà bà H dài 32m, phía Tây giáp nhà anh L dài 32 

m, phía Nam giáp làng nghề 2, dài 6,2 m, phía Bắc giáp nhà ông C dài 6,2m và 

tặng cho vợ chồng ông Phạm Văn L và bà Nguyễn Thị H1 một phần đất có chiều 

rộng 6.2m, dài 32m, liền kề với phần đất cho vợ chồng ông Đ. Cụ Phạm Văn T5 



3 

 

là người trực tiếp viết tay giấy tặng cho quyền sử dụng đất, có chữ ký của cụ Phạm 

Văn T5, cụ Phạm Thị T, các con và xác nhận của trưởng xóm là ông Phạm Hải 

L3 và thực tế vợ chồng ông Đ và vợ chồng ông L đã quản lý sử dụng phần đất 

được tặng cho. 

Trong diện tích đất 1205m2 của hai cụ T thì hiện nay vợ chồng ông Đ đang 

sử dụng 227m2; vợ chồng ông L đang sử dụng 235m2; vợ chồng ông N đang sử 

dụng 258m2; cụ H đang sử dụng 80m2; cụ T2 bà đang sử dụng 276 m2 còn lại sử 

dụng làm lối đi chung là 129m2.     

Do hoàn cảnh khó khăn, ốm đau triền miên nên từ khi được tặng cho đất vợ 

chồng ông Đ chưa đi làm được thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Năm 2019, cụ Phạm Văn T5 lâm bệnh và qua đời, cụ Phạm Thị T và các anh em 

trong gia đình có họp bàn thống nhất chia. Tuy nhiên, ông Phạm Văn N không 

đồng ý ký văn bản thỏa thuận.  

Ông Đ đề nghị Tòa án giải quyết những vấn đề sau: 

1. Công nhận giao dịch dân sự tặng cho quyền sử dụng đất của cụ Phạm Văn 

T5, cụ Phạm Thị T với vợ chồng ông Phạm Văn Đ, bà Ngô Thị L1; vợ chồng ông 

Phạm Văn L, bà Nguyễn Thị H1 lập ngày 07/11/2016 là hợp pháp. 

2. Chia thừa kế tài sản của cụ Phạm Văn T5 để lại theo quy định pháp luật 

(không đề nghị chia tài sản trên đất). Về phần đất ngõ đang làm lối đi chung hiện 

nay nhất trí tách ra theo hiện trạng sử dụng để sử dụng lối đi chung, cụ thể: Chiều 

rộng 4m, dài hết chiều Đông Tây thổ đất của bố mẹ ông. Nếu đất ngõ vào phần 

đất ông Đ được chia thì ông xin tự nguyện để lại phần đất này làm ngõ. 

3. Đề nghị Tòa án xác định quyền sử dụng đất chung thửa với bà Phạm Thị H và 

công nhận cho bà Phạm Thị H được quyền sử dụng thêm 80m2 đất trong khối tài 

sản chung của hai cụ T5 . 

Ông Đ xin nhận phần mình được chia bằng hiện vật là đất. Để bà Ngô Thị 

L1 được hưởng cùng ông. Về án phí vợ chồng ông cùng có trách nhiệm nộp theo 

quy định pháp luật. 

* Quá trình giải quyết vụ án, ông Phạm Văn N đã được Tòa án tống đạt hợp 

lệ các Văn bản tố tụng theo quy định pháp luật nhưng ông N không có văn bản 

thể hiện quan điểm về việc giải quyết vụ án gửi Tòa án. Tại buổi xem xét, thẩm 

định và định giá tài sản, ông N tham gia và nhất trí với việc xem xét, thẩm định. 

Ông N nhất trí để ra một phần đất của bố mẹ làm ngõ đi chung có chiều rộng 4m 

như hiện trạng đang sử dụng hiện nay. Ngoài ra không có ý kiến gì. 

* Tại bản tự khai, lời khai trong quá trình tố tụng và tại phiên tòa người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Phạm Văn L trình bày: 

Ông L hoàn toàn nhất trí với phần trình bày trên của ông Phạm Văn Đ về 

huyết thống gia đình,về di sản thừa kế và yêu cầu khởi kiện của ông Đ, ông L đề 

nghị Tòa án giải quyết theo quy định pháp luật. 

Về yêu cầu công nhận Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất giữa cụ Phạm Văn 

T5, cụ Phạm Thị T và vợ chồng ông Đ, vợ chồng ông Phạm Văn L, bà Nguyễn 

Thị H1 là hợp pháp. 

Về đề nghị của ông Đ đề nghị Tòa án công nhận cho bà Phạm Thị H được quyền 

sử dụng 190m2 đất tại thửa đất số 38, tờ bản đồ số 37 tại xã H, huyện H, tỉnh Nam 
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Định (trong đó có 110m2 của bà H và 80m2 của bố mẹ ông tặng cho bà H), ông L 

nhất trí. 

Về yêu cầu chia thừa kế tài sản của cụ Phạm Văn T5 để lại ông L nhất trí để 

lại một phần đất làm lối đi chung như hiện trạng đang sử dụng hiện nay còn lại 

bao nhiêu chia thừa kế tài sản. 

Về chia thừa kế tài sản của cụ T5, ông L đề nghị Tòa án chia theo quy định 

pháp luật và nhất trí để cho vợ chồng ông Đ, vợ chồng ông N, vợ chồng ông L, cụ 

T5, cụ H được quyền sử dụng đất như hiện trạng đang sử dụng và không phải 

thanh toán giá trị chênh lệch tài sản cho ông L. Vì ông được bà T1, bà T2 và đồng 

thừa kế của ông T6 tặng cho kỷ phần được chia thừa kế nên ông nhất trí tặng cho 

lại ông N nếu như hiện trạng sử dụng đất của ông N đang sử dụng hiện nay nhiều 

hơn kỷ phần thừa kế ông N được hưởng, đề nghị Tòa án xem xét giải quyết khi 

chia thừa kế đảm bảo tình cảm gia đình ổn định (không đề nghị chia tài sản trên 

đất) và đề nghị để bà Nguyễn Thị H1 là vợ được cùng ông đứng tên sử dụng phần 

đất được chia. 

 * Tại bản tự khai, lời khai trong quá trình tố tụng và tại phiên tòa người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cụ Phạm Thị T trình bày: 

Nhất trí với phần trình bày của ông Đ và ông L về huyết thống gia đình, di 

sản thừa kế của cụ T để lại, tài sản chung vợ chồng của hai cụ T.  Về việc cho đất 

các con cụ Phạm Thị T công nhận hai cụ có viết giấy tặng cho vợ chồng ông Đ, 

vợ chồng ông L như ông Đ trình bày là đúng; hai cụ có cho ông N sử dụng một 

phần đất nhưng không viết văn bản gì. Phần ngõ và phần lấp ao do gia đình cụ 

cùng nhau góp sức, góp của vào làm để sử dụng như hôm nay. 

Nay ông Đ yêu cầu khởi kiện cụ Phạm Thị T đề nghị Tòa án xem xét giải 

quyết theo phương án công nhận hiện trạng đất cụ T và các con đang sử dụng và 

công nhận phần đất đang làm lối đi chung. Khi cụ ông T còn sống, gia đình đã 

thoả thuận cho bà H được hưởng phần đất đang sử dụng thực tế hiện nay có diện 

tích 190m2 tại phần phía đông thửa đất. Nay cụ ông T đã chết nên cụ Phạm Thị T 

nhất trí tự nguyện để 80m2 đất trong phần của mình cho cụ H. Cụ T xin tự nguyện 

để một phần đất trong phần mình được chia làm ngõ đi. Phần còn lại cụ xin hưởng 

tại phần cụ T đang quản lý sử dụng. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Phạm Thị T1, bà Phạm Thị 

T2; cháu Phạm Thị T3 và Phạm Thị Ngọc Á là con đẻ thừa kế thế vị của ông Phạm 

Văn T6 (đã chết 2012) có quan điểm đồng nhất với lời trình bày của ông Đ, ông 

L về quan hệ huyết thống gia đình và nguồn gốc tài sản chung của hai cụ T. Công 

nhận hai cụ T có tặng cho vợ chồng ông Đ, vợ chồng ông L quyền sử dụng đất 

như giấy viết tặng cho ông Đ đã giao nộp. .Đề nghị Toà án hoà giải và phân chia 

di sản theo hiện trạng sử dụng đất. Trường hợp không hoà giải được đề nghị Toà 

án giải quyết vụ án theo quy định pháp luật và phần được hưởng xin tặng cho ông 

Phạm Văn L được hưởng. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Ngô Thị L1 nhất trí với phần 

trình bày của ông Đ và bổ sung: Bà L1 xin được hưởng cùng ông Đ và cùng chịu 

nộp án phí cùng ông Đ. 
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* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Nguyễn Thị H1 nhất trí với 

phần trình bày của ông L và bổ sung: Bà H1 xin được hưởng cùng ông L và cùng 

chịu nộp án phí cùng ông L. 

Về công trình trên đất, phần lấp ao, các cây trồng trên đất các đương sự không 

yêu cầu giải quyết. 

* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hậu phát biểu ý kiến: 

Tòa án nhân dân huyện Hải Hậu thụ lý vụ án là đúng thẩm quyền.Việc chấp 

hành pháp luật tố tụng dân sự trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm phán, 

Thư ký và Hội đồng xét xử cũng như của các đương sự trong quá trình giải quyết 

vụ án đến trước khi Hội đồng xét xử nghị án đảm bảo đúng quy định của Bộ luật 

Tố tụng dân sự. Riêng bị đơn chưa chấp hành đúng quy định. 

Về đường lối giải quyết vụ án, đề nghị HĐXX: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu 

khởi kiện của ông Phạm Văn Đ về Yêu cầu công nhận Hợp đồng tặng cho quyền 

sử dụng đất, chia thừa kế tài sản. 

- Công nhận Hợp đồng tặng quyền sử dụng đất ngày 07/11/2016 của cụ Phạm 

Văn T5, cụ Phạm Thị T và vợ chồng ông Phạm Văn Đ, bà Ngô Thị L1; vợ chồng 

ông Phạm Văn L, bà Nguyễn Thị H1 là hợp pháp. Vợ chồng ông Phạm Văn Đ, bà 

Ngô Thị L1; vợ chồng ông Phạm Văn L, bà Nguyễn Thị H1 mỗi hộ được quyền 

sử dụng 198,4m2 thuộc thửa đất số 38, tờ số 37 tại xóm A, xã H đất tặng cho. 

- Xác định tài sản chung còn lại của cụ Phạm Văn T7, cụ Phạm Thị T2 là 

quyền sử dụng diện tích đất 808,2m2 thuộc thửa đất số 38, tờ số 37 tại xóm A, xã 

H (trong đó: đất ở 360m2, đất vườn 245m2
, đất ao 600m2). Cụ phạm Thị T8 quyền 

sử dụng diện tích đất 404,1m2 thuộc thửa đất số 38, tờ số 37 tại xóm A, xã H. Xác 

định di sản thừa kế của cụ Phạm Văn T5 để lại là quyền sử dụng phần đất diện 

tích đất 404,1m2 thuộc thửa đất số 38, tờ bản đồ số 37 tại xóm A, xã H (đã trừ 

phần đất tặng cho vợ chồng ông Đ và vợ chồng ông L). 

- Ghi nhận sự tự nguyện của cụ Phạm Thị T về việc tặng cho bà Phạm Thị H 

phần đất ao diện tích 80m2 tại thửa đất số 38, tờ bản đồ 37 tại xóm A, xã H. Bà 

Phạm Thị H được quyền sử dụng phần đất 110m2 chung thửa đất số 38, tờ bản đồ 

37 tại xóm A, xã H với hộ bà Phạm Thị T. Tổng diện tích đất bà Bà Phạm Thị H 

được quyền sử dụng là 190m2 thửa đất số 38, tờ bản đồ 37 tại xóm A, xã H. 

- Hàng thừa kế thứ nhất của cụ Phạm Văn T5 gồm 07 kỷ phần là Cụ Phạm 

Thị T, ông Phạm Văn Đ, ông Phạm Văn N, (cháu Phạm Thị T3 + cháu Phạm Thị 

Ngọc Á), bà Phạm Thị T2, bà Phạm Thị T1, ông Phạm Văn L. Di sản thừa kế của 

cụ Phạm Văn T5 để lại là 404,1m2 nên mỗi suất thừa kế của cụ T5 được chia thừa 

kế làm tròn 57.7m2, có giá trị là 121.170.000 đồng. 

Xét nguyện vọng phân chia quyền sử dụng đất theo hiện trạng sử dụng thực 

tế hiện nay và không yêu cầu thanh toán chênh lệch chia tài sản của ông L, cụ T5, 

ông Đ, bà L1, bà H1 thì thấy diện tích đất được chia cho ông L, ông Đ, cụ T5 theo 

pháp luật nhiều hơn diện tích đất thực tế sử dụng hiện nay, do đó yêu cầu trên 

không vi phạm pháp luật và không trái điều cấm, đảm bảo quyền lợi cho các 
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đương sự nên cần ghi nhận sự tự nguyện này. Đề nghị HĐXX xem xét chấp nhận 

cho các đương sự.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

tòa, căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cụ Phạm 

Thị T (có mặt), bà Phạm Thị T2, bà Phạm Thị T1, cháu Phạm Thị T3, cháu Phạm 

Thị Ngọc Á vắng mặt theo ý kiến xin vắng mặt; bị đơn là ông Phạm Văn N, bà 

Đỗ Thị L2, bà Phạm Thị H vắng mặt lần thứ hai không có lý do; người làm chứng 

là ông Phạm Hải L3 vắng mặt theo ý kiến xin vắng mặt. Do đó, Hội đồng xét xử 

vẫn tiến hành xét xử vắng mặt những người trên là phù hợp theo quy định tại 

khoản 1, 2 Điều 227 và khoản 1, 3 Điều 228; Điều 229 Bộ luật tố tụng dân sự. 

[2] Về quan hệ pháp luật và thẩm quyền giải quyết: Ông Phạm Văn Đ khởi 

kiện ông Phạm Văn N về việc yêu cầu Tòa án Yêu cầu công nhận Hợp đồng tặng 

cho quyền sử dụng đất, chia thừa kế tài sản. Hội đồng xét xử xét thấy Bị đơn và 

tài sản đang tranh chấp đều có địa chỉ tại huyện H nên vụ án thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Hải Hậu theo định tại Khoản 3, khoản 5 

Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a, c khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng 

dân sự năm 2015. 

[3] Về nguồn gốc thửa đất số 38, tờ bản đồ số 37 tại xã H: 

- Theo hồ sơ địa chính: 

Tại Bản đồ 299 thuộc tờ bản đồ số 05, thửa đất số 1385, diện tích 1244m2, 

tên: N1. 

Tại Sổ mục kê năm 1992, trang số 82, thửa đất số 1385, tờ bản đồ số 5 gồm: 

tên N1 +Toản, diện tích 622m2 (trong đó: đất cư 254m2, đất ao 188m2
, đất canh 

260m2); tên T diện tích 622m2 (trong đó: đất cư 254m2, đất ao 188m2
, đất canh 

180m2). 

Tại sổ mục kê năm 2002, trang 224: số thứ tự 38, tờ bản đồ số 37, thửa đất 

số 38 gồm: Phạm Văn T5 đất ở 250m2, đất vườn 245m2
, đất ao 400m2; Phạm Văn 

Đ đất ở 110m2; Phạm Văn N đất ao 200m2; Phạm Thị H2 đất ở 75m2, đất vườn 

35m2; tổng diện tích là 1315m2. 

Tại sổ địa chính năm 2001, trang số 127 thể hiện chủ sử dụng đất Phạm Văn 

T5, vợ là Phạm Thị T, thửa đất số 38, tờ bản đồ số 37, đội 1 gồm đất ở 250m2, đất 

vườn (173 + 72) m2
, đất ao 400m2. Tại thửa đất số 38, tờ bản đồ số 37 không thể 

hiện tên chủ sử dụng đất là Phạm Văn Đ, Phạm Văn N, Phạm Thị H2. 

Tại sổ danh sách các chủ sử dụng đất đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, số thứ tự 126, tên Phạm Văn T5, tổng diện tích 2940m2, gồm 

04 thửa, số seri 554275; Danh sách các chủ sử dụng đủ điều kiện cấp Giấy chứng 

nhận (kèm theo Biên bản xét duyệt của Hội đồng đăng ký đất xã H, số thứ tự 126, 

diện tích 2940m2, gồm 04 thửa 23/10,36/37,77/37,38/37. Trong tổng diện tích đất 

1205m2 trên của hộ cụ T5 thực tế hiện nay gia đình cụ T5 chỉ được cấp Giấy 
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chứng nhận quyền sử dụng đất tại tờ bản đồ số 37, thửa đất số 38, diện tích 310m2 

(trong đó: đất ở 110m2, đất ao 200m2) theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

số AA118553 ngày 30/9/2004, đứng tên hộ ông Phạm Văn T5. 

- Theo kết quả xem xét thẩm định tại chỗ: 

Về diện tích thửa đất 38, tờ bản đồ số 37, xã H có diện tích 1315m2, phù hợp 

với hồ sơ địa chính, có giá trị quyền sử dụng đất là 2.100.000 đồng/m2. Các đương 

sự thống nhất, phần đất ao do cụ Phạm Văn T5, cụ Phạm Thị T lấp toàn bộ nhưng 

không yêu cầu giải quyết. Trên đất có các công trình do cụ T, cụ H, vợ chồng ông 

N, vợ chồng ông L và một phần đất do vợ chồng ông Đ quản lý và trồng cây trên 

đất. 

[5] Qua xem xét, xác minh, lời khai các đương sự thể hiện, bố mẹ đẻ của cụ 

T là cụ Phạm Văn N2 và cụ Phạm Thị N3 sinh được 05 người con là cụ Phạm Văn 

L4, cụ Phạm Văn T5, cụ Phạm Thị T9, cụ  Phạm Thị T10 và cụ Phạm Thị H. 

Nguồn gốc quyền sử dụng thửa đất số 38, tờ bản đồ số 37 tại xã H là của cụ Phạm 

Văn N2 và cụ Phạm Thị N3. Vào thời điểm thực hiện các thủ tục ghi nhận quyền 

sử dụng đất, trên đất có cụ Phạm Thị N3, cụ Phạm Văn T7, bà Phạm Thị H sử 

dụng đất mà không có ai tên H2. Phần đất này được gia đình cụ N3 mà sau đó là 

gia đình cụ Phạm Văn T5, bà Phạm Thị H quản lý, sử dụng, ổn định,lâu dài, không 

tranh chấp với ai, thời điểm sử dụng trước năm 1993. Do đó, xét về nguồn gốc 

quyền sử dụng đất, kết hợp với các tài liệu tại hồ sơ địa chính, kết quả thẩm định 

tại chỗ như trên, có cơ sở khẳng định vợ chồng cụ Phạm Văn T5, cụ Phạm Thị T 

được quyền sử dụng 1205m2 (trong đó: đất ở 360m2, đất vườn 245m2
, đất ao 

600m2), bà Phạm Thị H được quyền sử dụng  110 m2 (trong đó: đất ở 75m2, đất 

vườn 35m2); tổng diện tích là 1315m2 tại thửa đất số 38, tờ bản đồ số 37 tại xã H. 

[6] Về yêu cầu công nhận Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất: 

[6.1] Các đương sự là cụ Phạm Thị T, vợ chồng ông Đ, bà L1, ông L, bà H1, 

bà T1, bà T7 đều thống nhất khai nhận: Khi cụ Phạm Văn T5 còn sống, các cụ đã 

tặng cho vợ chồng ông Đ, vợ chồng anh L một phần quyền sử dụng đất và trên 

thực địa, vợ chồng anh L, vợ chồng ông Đ đã quản lý, sử dụng đất. Đến nay, ông 

Đ đề nghị HĐXX công nhận Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất cho vợ chồng 

ông và vợ chồng ông L. 

Để chứng minh cho yêu cầu của mình, ông Đ cung cấp Hai Bản gốc Giấy 

viết tay “Đơn xin cho tặng quyền sử dụng đất” đề ngày 07/11/2016; có đầy đủ chữ 

ký bên tặng cho và bên được tặng cho, ông Phạm Hải L3 là xóm trưởng làm chứng, 

khẳng định sự việc là đúng sự thật.  

Hội đồng xét xử thấy rằng đối tượng tặng cho của Hợp đồng này là một phần 

thửa đất thuộc thửa 38, tờ bản đồ số 37, tại xã H thuộc quyền sử dụng của cụ Phạm 

Văn T5 và cụ Phạm Thị T. Các đương sự trong vụ án đều thừa nhận và người làm 

chứng công nhận việc hai cụ T cho vợ chồng ông Đ, vợ chồng ông L là việc có 

thật. Như vậy, về nội dung, tại thời điểm tặng cho, đất tặng cho không có tranh 

chấp, thuộc quyền sử dụng của người tặng cho phù hợp quy định tại khoản 1 Điều 

167 Luật Đất đai năm 2013. 
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[6.2] Xét về hình thức hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất: Khi tặng cho 

quyền sử dụng đất các bên đã viết “Đơn xin cho tặng quyền sử dụng đất”. Hợp 

đồng này đã được lập thành văn bản, có đối tượng tặng cho là quyền sử dụng đất 

nhưng hợp đồng chưa được cơ quan có thẩm quyền công chứng, chứng thực nên 

đã vi phạm hình thức của hợp đồng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 167 

Luật Đất đai năm 2013. Tại Hợp đồng có chiều dài cạnh thổ đất, có mô tả vị trí 

thửa đất nhưng không điền diện tích thổ đất (đối với hợp đồng tặng cho quyền sử 

dụng đất vợ chồng ông L), hoặc tính sai diện tích (đối với hợp đồng tặng cho 

quyền sử dụng đất vợ chồng ông Đ). Tuy nhiên, nội dung tại văn bản này là tặng 

cho quyền sử dụng đất, phù hợp với ý chí tự nguyện của các đương sự nên được 

hiểu là các bên đã thống nhất với nhau thoả thuận ký kết một Hợp đồng tặng cho 

quyền sử dụng đất. Hơn nữa, trên thực tế bên được tặng cho đã quản lý sử dụng 

quyền sử dụng đất tại vị trí được xác định tặng cho trong văn bản viết tay theo 

giao dịch dân sự. Do vậy, hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất này có cơ sở công 

nhận hiệu lực.  

Vì hợp đồng được công nhận nên phát sinh hiệu lực. Tại Đơn xin tặng cho 

quyền sử dụng đất ghi nhận việc tặng cho vợ chồng ông Đ, vợ chồng ông L một 

phần đất có chiều rộng 6,2m, chiều dài 32m, thì tổng diện tích được cho mỗi bên 

là 198.4m2 nằm trong phần đất thuộc quyền sử dụng của hai cụ T nên cần ghi nhận 

vợ chồng ông Đ được quyền sử dụng 198,4m2 và vợ chồng ông L được quyền sử 

dụng 198,4m2. 

[7] Về yêu cầu chia tài sản chung của vợ chồng và chia thừa kế tài sản: 

[7.1] Về thời điểm mở thừa kế: Cụ Phạm Văn T5 chết ngày 14/3/2019, thời 

điểm mở thừa kế của cụ T5 là ngày 14/3/2019.  

[7.2] Về diện và hàng thừa kế: 

Năm 2019, cụ T5 chết, trước khi chết không để lại di chúc nên chia di sản 

thừa kế của cụ T5 để lại theo pháp luật. Bố mẹ cụ T5 chết trước cụ T5 nên hàng 

thừa kế thứ nhất của cụ T5 gồm: Cụ Phạm Thị T, ông Phạm Văn Đ, ông Phạm 

Văn N, ông Phạm Văn T6, chị Phạm Thị T2, chị Phạm Thị T1, ông Phạm Văn L. 

Do đó, diện và hàng thừa kế của cụ T gồm có 07 kỷ phần. Do ông T6 chết ngày 

14/4/2012, chết trước cụ T nên các con của ông T6 là cháu Phạm Thị T3 và cháu 

Phạm Thị Ánh N4 được hưởng xuất thừa kế của ông T6.  

[7.3] Về tài sản chung của cụ Phạm Văn T5 và cụ Phạm Thị T; Di sản thừa 

kế của cụ Phạm Văn T5 để lại: 

Quá trình giải quyết vụ án, bằng việc xem xét hồ sơ địa chính, xem xét thẩm 

định tại chỗ, sơ đồ đo đạc, khẳng định tài sản chung của hai cụ T5 còn lại gồm: 

Quyền sử dụng thửa số 38, tờ bản đồ số 37, xã H có diện tích 1205 m2 - 198.4m2 

x2 (phần đất tặng cho vợ chồng ông Đ, vợ chồng anh L) = 808.2m2, có giá trị là 

2.100.000 đồng/m2 x 808.2m2 = 1.697.220.000 đồng (Một tỷ sáu trăm chín mươi 

bảy triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng) (và một số công trình, phần công sức lấp 

ao, cây trồng trên đất đương sự không yêu cầu giải quyết). 
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Theo quy định tại Điều 66 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 thì cụ Phạm 

Văn T5, cụ Phạm Thị T mỗi người có ½ tài sản nằm trong tài sản chung của vợ 

chồng. Cụ Phạm Văn T5, cụ Phạm Thị T được quyền sử dụng phần đất diện tích 

là 808,2m2 : 2 = 404.1m2. Như vậy, giá trị tài sản thừa kế cụ T để lại là 

848.610.000 đồng (tám trăm bốn mươi tám triệu sáu trăm mười nghìn đồng). 

[7.4] Phân chia di sản thừa kế:  

Hàng thừa kế thứ nhất của cụ Phạm Văn T5 gồm 07 kỷ phần là Cụ Phạm Thị 

T, ông Phạm Văn Đ, ông Phạm Văn N, (cháu Phạm Thị T3 + cháu Phạm Thị Ngọc 

Á), bà Phạm Thị T2, bà Phạm Thị T1, ông Phạm Văn L mỗi người được chia 

57.7m2 (làm tròn), có giá trị là 121.170.000 đồng. 

[7.5] Phân chia di sản theo pháp luật:  

Xét nguyện vọng để lại đất làm ngõ đi chung của các đương sự:  

Các đương sự trong vụ án đều thống tự nguyện để lại phần đất nằm trong 

phần tài sản của mình được tặng cho, được chia thừa kế làm ngõ đi chung thì thấy: 

Theo quy định của pháp luật khi chia tách đất các hộ phải có lối đi. Do đó ngõ đi 

chung được xác định tại phần đất đang sử dụng theo hiện trang thực tế là 

(S6+S7+S8+S9+S10) thuộc thửa đất số 38, tờ bản đồ số 37, xã H, được giới hạn 

bởi các điểm (5,6,19,20,21,7,22,9’,13’,14’,18,5’,5), trong đó: S6 =15 m2, S7 = 24 

m2, S8 =30 m2, S9 =25 m2, S10= 35 m2; có tổng diện tích 129m2 (đất CLN) cần 

ghi nhận sự tự nguyện này. 

Cụ Phạm Thị T có lời khai tự nguyện tặng cho bà Phạm Thị H phần đất có 

diện tích 80m2 trong phần tài sản được chia tài sản chung 404,1m2 – 80m2 = 

324,1m2 cần ghi nhận sự tự nguyện này. Do đó bà Phạm Thị H được quyền sử 

dụng 110m2 + 80m2= 190m2.  

Đồng thừa kế của ông Phạm Văn T6 (cháu Phạm Thị T3 + cháu Phạm Thị 

Ngọc Á), bà Phạm Thị T2, bà Phạm Thị T1 có lời khai tự nguyện tặng cho ông 

Phạm Văn L kỷ phần thừa kế được chia 57,7m2 x 3 = 173,1m2 cần ghi nhận sự tự 

nguyện này. 

Các đương sự ông L, ông Đ, cụ Phạm Thị T, bà L1, bà H1 đều thống nhất 

trình bày và đề nghị Tòa án ghi nhận cho các hộ được sử dụng đất theo hiện trạng 

sử dụng đất thực tế hiện nay và không yêu cầu thanh toán chênh lệch giá trị. 

 Xét thấy khi chia thừa kế theo luật thì : 

- Phần diện tích đất cụ Phạm Thị T được chia là (404,1 + 404,1 : 7 - 80 -35-

25-15) = 307,0 m2, có giá trị là 644.700.000 đồng. 

- Phần đất bà H được chia có diện tích là 190 m2, có giá trị là 399.000.000 

đồng. 

- Phần đất ông N được chia có diện tích 57.7 m2, có giá trị là 121.170.000 

đồng. 

- Phần đất ông Đ, bà L1 được chia có diện tích 6,2 x 32 + 57.7 – 24 = 232,1 

m2, có giá trị là 487.410.000 đồng. 
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- Phần đất ông L, bà H1 được chia có diện tích 6,2 x 32 + 57.7 x 4 – 30 = 

399.2 m2, có giá trị là 838.320.000 đồng. 

So sánh với diện tích sử dụng thực tế và diện tích đất được chia thừa kế thì 

ông L, ông Đ, cụ H đều được sử dụng đất nhiều hơn diện tích đất đang sử dụng 

thực tế, tuy nhiên ông L, cụ T, ông Đ đều có ý kiến đề nghị Tòa án ghi nhận hiện 

trạng sử dụng thực tế cho các đương sự được quyền sử dụng và không yêu cầu 

thanh toán chênh lệch giá trị. Do đó cần ghi nhận sự tự nguyện này. 

[7.6].Từ những lý lẽ nêu trên, HĐXX xét thấy để đảm bảo việc sử dụng đất 

của các bên được thuận lợi, không làm mất giá trị tài sản đang tranh chấp, chia 

quyền sử dụng 1315m2 đất tại thửa đất số 38, tờ bản đồ số 37, xóm A xã H cho 

các đương sự được quyền sử dụng đất như sau: 

- Phần đất diện tích 129m2 (đất CLN) thuộc thửa đất số 38, tờ bản đồ số 37, 

xóm A xã H, được giới hạn bởi các điểm (5, 6, 19, 20, 21, 7, 22, 9’,13’,14’,18, 

5’,5), trong đó: S6 =15 m2, S7 = 24 m2, S8 =30 m2, S9 =25m2, S10= 35m2 là đất 

làm ngõ đi chung. 

- Cụ Phạm Thị H được quyền sử dụng phần đất S5=190m2 (trong đó: ONT 

75m2, CLN 35m2, NTS 80m2). 

- Chia cho cụ Phạm Thị T được quyền sử dụng phần đất (S2) có diện tích 

276m2 (trong đó: ONT 90m2, CLN 29m2, NTS 157m2). 

- Chia cho ông Phạm Văn Đ và bà Ngô Thị L1 được quyền sử dụng phần đất 

(S4) có diện tích 227m2 (trong đó: ONT 90m2, CLN 29m2, NTS 108m2).  

- Chia cho ông Phạm Văn L, bà Nguyễn Thị H1 được quyền sử dụng phần 

đất (S3) có diện tích 235m2 (trong đó: ONT 90m2, CLN 29m2, NTS 116m2). 

- Chia cho ông Phạm Văn N được quyền sử dụng phần đất (S1) có diện tích 

258m2 (trong đó: ONT 90m2, CLN 29m2, NTS 139m2).  

 (Vị trí chiều cạnh các Phần đất được chia cho các đương sự có sơ đồ cụ thể 

kèm theo). 

Các đương sự không phải thanh toán chênh lệch chia quyền sử dụng đất cho 

nhau. 

 [8] Về án phí:  

- Án phí yêu cầu công nhận Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất: Ông 

Phạm Văn Đ và bà Ngô Thị L1, ông Phạm Văn L và bà Nguyễn Thị L5 phải nộp 

án phí không có giá ngạch theo quy định của pháp luật. 

- Án phí chia thừa kế tài sản: ông Phạm Văn Đ và bà Ngô Thị L1; ông Phạm 

Văn L, bà Nguyễn Thị H1, (cháu Phạm Thị T3 + cháu Phạm Thị Ngọc Á), bà 

Phạm Thị T2, bà  Phạm Thị T1  phải nộp án phí đối với phần tài sản được chia, 

tuy nhiên đối với phần án phí của cháu T3, cháu Á, bà T1, bà T2 vợ chồng ông L 

nhận nộp thay. Cụ Phạm Thị T được miễn nộp án phí do là người cao tuổi. Ông 

Phạm Văn N được miễn án phí do thuộc đối tượng được hưởng hỗ trợ bảo trợ xã 

hội được chính quyền địa phương xác nhận. 
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[9] Chi phí tố tụng: Ông Phạm Văn Đ, ông Phạm Văn L đã nộp đủ tiền chi 

phí đo đạc thẩm định và định giá tài sản và không đề giải quyết nên không xem 

xét giải quyết. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Điều 611, 612, 613, 650, 651, 660 Bộ luật dân sự năm 2015; Điều 

167 Luật đất đai; Điều 66 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; Điều 227, 228, 

229 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015; 

1. Xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Phạm Văn Đ về Yêu cầu công 

nhận Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và chia thừa kế tài sản của cụ Phạm 

Văn T5. 

1.1. Xác định tài sản chung của cụ Phạm Văn T5, cụ Phạm Thị T là Quyền 

sử dụng đất thuộc thửa đất số 38, tờ số 37 tại xóm A, xã H có diện tích 1205m2 

(trong đó: đất ở 360m2, đất vườn 245m2
, đất ao 600m2). Cụ Phạm Văn T5, cụ 

Phạm Thị T mỗi người có ½ tài sản nằm trong tài sản chung của vợ chồng. Cụ 

Phạm Văn T5, cụ Phạm Thị T được quyền sử dụng phần đất diện tích là 808,2m2 

: 2 = 404.1m2. 

1.2. Công nhận Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng phần đất diện tích 198.4m2  

thuộc thửa đất số 38, tờ bản đồ số 37 tại xóm A, xã H viết tay ngày 07/11/2016 

giữa cụ Phạm Văn T5, cụ Phạm Thị T và vợ chồng ông Phạm Văn Đ, bà Ngô Thị 

L1 có hiệu lực pháp luật.  

1.3. Công nhận Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng phần đất diện tích 198.4m2  

thuộc thửa đất số 38, tờ bản đồ số 37 tại xóm A, xã H viết tay ngày 07/11/2016 

giữa cụ Phạm Văn T5, cụ Phạm Thị T và vợ chồng ông Phạm Văn L, bà Nguyễn 

Thị H1 có hiệu lực pháp luật.  

1.4. Di sản thừa kế của cụ Phạm Văn T5 là quyền sử dụng phần đất diện tích 

là 404.1m2 thuộc thửa đất số 38, tờ bản đồ số 37 tại xóm A, xã H. 

1.5. Ghi nhận sự tự nguyện của cụ Phạm Thị T tặng cho cụ Phạm Thị H 80m2 

quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 38, tờ số 37 tại xóm A, xã H.  Xác định phần 

đất 110m2 (ONT 75m2, CLN 35m2) thuộc thửa đất số 38, tờ số 37 tại xóm A, xã 

H chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bà Phạm Thị H được quyền 

sử dụng. Do đó bà Phạm Thị H được quyền sử dụng 110m2 + 80m2 = 190m2 thuộc 

thửa đất số 38, tờ số 37 tại xóm A, xã H tại vị trí đang sử dụng theo hiện trạng sử 

dụng hiện nay. 

1.6. Ghi nhận sự tự nguyện của các đồng thừa kế của ông Phạm Văn T6 (cháu 

Phạm Thị T3 + cháu Phạm Thị Ngọc Á), bà Phạm Thị T2, bà Phạm Thị Thu t cho 

ông Phạm Văn L kỷ phần thừa kế được chia 57,7m2 x 3 = 173,1m2. 

1.7. Ghi nhận sự tự nguyện của ông Phạm Văn Đ về việc để bà Ngô Thị L1 

cùng sử dụng phần đất được chia; (tại thửa đất số 38, tờ số 37 tại xóm A, xã H là 

tài sản chung của hai cụ T chưa chia). 
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1.8. Ghi nhận sự tự nguyện của ông Phạm Văn L về việc để bà Nguyễn Thị 

H1 cùng đứng tên sử dụng phần đất được chia; (tại thửa đất số 38, tờ số 37 tại 

xóm A, xã H là tài sản chung của hai cụ T chưa chia) 

1.9. Ghi nhận sự tự nguyện của cụ Phạm Thị T tặng cho 31m2;  ông Phạm 

Văn L tặng cho 164,2m2; ông Phạm Văn Đ tặng cho 5,1m2  tổng là 200,3m2 đất 

được chia thừa kế theo luật cho ông Phạm Văn N được quyền sử dụng. (tại thửa 

đất số 38, tờ số 37 tại xóm A, xã H là tài sản chung của hai cụ T chưa chia). 

2. Chia quyền sử dụng đất 1315m2 (trong đó xác định 1205m2của hai cụ T 

được quyền sử dụng đất thì có 310m2được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất và 895m2 chưa được cấp giấy chứng nhận) và 110m2 là của cụ Phạm Thị H 

chưa được cấp giấy chứng nhận) diện tích đất trên còn chung thửa đất số 38, tờ 

bản đồ số 37 tại xóm A, xã H. Chia cho các đương sự được quyền sử dụng theo 

quy định pháp luật cụ thể như sau: 

- Phần đất (S6+S7+S8+S9+S10) có tổng diện tích 129m2 CLN thuộc thửa 

đất số 38, tờ bản đồ số 37, tại xóm A xã H, được giới hạn bởi các điểm (5, 

6,19,20,21,7,22,9’,13’,14’,18,5’,5), trong đó: S6 =15m2, S7 = 24m2, S8 = 30 m2, 

S9 =25m2, S10= 35m2 là phần đất làm ngõ đi chung. 

- Cụ Phạm Thị H được quyền sử dụng phần đất S5 có diện tích 190m2 (trong 

đó: có 110m2 là đất của bà H (ONT 75m2, CLN 35m2) và NTS 80m2 được bà T 

tặng cho), được giới hạn bởi các điểm (2,3,4,5’,18,17,16,15,2) thuộc thửa đất số 

38, tờ bản đồ 37 tại xóm A, xã H. 

- Chia cho cụ Phạm Thị T được quyền sử dụng phần đất (S2) có diện tích 

276m2 (trong đó: ONT 90m2, CLN 29m2, NTS 157m2), thuộc thửa đất số 38, tờ 

bản đồ 37 tại xóm A, xã H, được giới hạn bởi các điểm (1,9’,13’,13,1).  

- Chia cho ông Phạm Văn Đ và bà Ngô Thị L1 được quyền sử dụng phần đất 

(S4) có diện tích 227m2 (trong đó: ONT 90m2, CLN 29m2, NTS 108m2), tại thửa 

đất số 38, tờ bản đồ số 37 tại xóm A xã H, được giới hạn bởi các điểm 

(14,15,16,17,18,14’,14). 

- Chia cho ông Phạm Văn L và bà Nguyễn Thị H1 được quyền sử dụng phần 

đất (S3) có diện tích 235m2 (trong đó: ONT 90m2, CLN 29m2, NTS 116m2), thuộc 

thửa đất số 38, tờ bản đồ số 37 tại xóm A, xã H, được giới hạn bởi các điểm 

(13,14,14’13’,13). 

- Chia cho ông Phạm Văn N được quyền sử dụng phần đất (S1) có diện tích 

258m2 (trong đó: ONT 90m2, CLN 29m2, NTS 139m2) thuộc thửa đất số 38, tờ 

bản đồ số 37 tại xóm A, xã H, được giới hạn bởi các điểm (8, 9, 9’,22, 8). 

Các đương sự không phải thanh toán chênh lệch chia tài sản cho nhau. 

 (Phần đất các đương sự được chia có sơ đồ cụ thể kèm theo. Hiện nay các 

đương sự được chia đất theo hiện trạng đang sử dụng nên đã quản lý sử dụng phần 

đất được chia theo sơ đồ bản án). 

3. Các đương sự có trách nhiệm liên hệ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 

để đăng ký quyền sử dụng đất theo quyết định của Bản án của Tòa án. Bản gốc 
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Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AA118553 ngày 30/9/2004, đứng tên hộ 

ông Phạm Văn T5 đối với một phần thửa đất số 38, tờ bản đồ số 37 tại xóm A, xã 

H hiện nay do cụ Phạm Thị T giữ. Cụ T có trách nhiệm nộp lại cho cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới 

theo quyết định của bản án. 

Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các thủ tục để cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đương sự theo quyết định của Bản án có 

hiệu lực pháp luật khi đương sự có yêu cầu. 

4. Về án phí: Căn cứ Điều 147 của Bộ luật Tố tụng dân sự; điểm đ khoản 1 

Điều 12, Điều 13, điểm a khoản 3 và khoản 7 Điều 27 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: 

- Cụ Phạm Thị T được miễn án phí theo quy định pháp luật vì thuộc đối 

tượng người cao tuổi.  

- Ông Phạm Văn N được miễn án phí dân sự sơ thẩm do thuộc đối tượng 

đang được hưởng chế độ nhà nước hỗ trợ trợ cấp khó khăn. 

- Ông Phạm Văn Đ và bà Ngô Thị L1 phải nộp 300.000 đồng (ba trăm nghìn 

đồng) đối với yêu cầu công nhận Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất 198.4m2  

và 6.058.500 đồng (sáu triệu không trăm lăm mươi tám nghìn năm trăm đồng) án 

phí chia thừa kế tài sản. Nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp 

1.000.000 đồng (một triệu đồng) tại biên lại số 0002822 ngày 17/10/2023 của chi 

cục Thi hành án dân sự huyện Hải Hậu. Ông Phạm Văn Đ, bà Ngô Thị L1 còn 

phải nộp 5.358.500 đồng án phí dân sự sơ thẩm.  

- Ông Phạm Văn L, bà Nguyễn Thị H1 phải nộp 300.000 đồng (ba trăm nghìn 

đồng) án phí công nhận quyền sử dụng đất 198.4m2  và 6.058.500 đồng (sáu triệu 

không trăm lăm mươi tám nghìn năm trăm đồng) án phí chia thừa kế tài sản tài 

sản suất của ông L và phải nộp thay phần án phí của các đồng thừa kế đã tặng cho 

kỷ phần đất cho ông L của (cháu Phạm Thị T3 + cháu Phạm Thị Ngọc Á), bà 

Phạm Thị T2, bà Phạm Thị T1 là 18.175.500đ án phí chia thừa kế tài sản. Tổng 

án phí ông L, bà H1 phải liên đới nộp là 24.534.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm. 

5. Về chi phí xem xét thẩm định, định giá tài sản: 

 Ông Phạm Văn L, bà Nguyễn Thị H1 và ông Ô Phạm Văn Đ và bà Ngô Thị 

L1 đã nộp đủ chi phí tố tụng cho Tòa án.   

6. Quyền kháng cáo: Các đương sự có mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án. Các đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 

15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. 

Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự 

có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi 
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hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 

Luật thi hành án dân sự. 

 

Nơi nhận:                                                                        

- Đương sự; 

- TAND tỉnh; 

- VKSND huyện; 

- Chi cục THADS huyện; 

- UBND xã Hải Minh; 

- Lưu hồ sơ vụ án; 

- Lưu văn phòng.  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Nguyễn Thị Hằng 

 


